BÀI 1: SỐNG CÓ LÍ TƯỞNG

I. MỤC TIÊU
1. Yêu cầu cần đạt
Sau bài học này, HS sẽ:
- Nêu được khái niệm sống có lí tưởng.
- Giải thích được ý nghĩa của việc sống có lí tưởng.
- Xác định được lí tưởng sống của bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
Giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ khi nói trước nhiều người.
b. Năng lực đặc thù
- Năng lực nhận thức chuần mực hành vi:
+ Nêu được khái niệm sống có lí tưởng.
+ Giải thích được ý nghĩa của việc sống có lí tưởng. 
+ Nhận biết được lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam.
 - Năng lực điều chỉnh hành vi: Xác định được lí tưởng sống của bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng.
 3. Phẩm chất
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động thể hiện sống có lí tưởng.
4.Lồng ghép QP&AN: Trách nhiệm của học sinh tham gia xây dựng bảo vệ Tổ Quốc
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu
- SGK, tài liệu tham khảo về chủ đề Sống có lí tưởng.
- Giấy A4, A3, A0, viết lông, sáp màu,…
2. Học liệu số phần mềm thiết bị công nghệ
- Máy tính, máy chiếu, phần mềm PowerPoint,...
- Các tranh vẽ, hình ảnh và video clip thể hiện nội dung về sống có lí tưởng
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	* Nhiệm vụ 2: Đọc thông tin và thực hiện yêu cầu
a.  Mục tiêu: HS xác định được vai trò, nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những nhiệm vụ, việc làm của bản thân trong học tập và cuộc sống.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Gợi ý: Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề và kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ cho HS: GV yêu cầu HS đọc các thông tin trong SGK trang 7 – 8, thảo luận theo nhóm đôi và thực hiện yêu cầu:
· Dựa vào các thông tin trên, em hãy xác định vai trò, nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
· Dựa vào nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, em hãy xác định những nhiệm vụ, việc làm của bản thân trong học tập và cuộc sống.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc theo nhóm đôi đọc thông tin, thảo luận để thực hiện yêu cầu.
- HS ghi chép phần thảo luận của nhóm vào giấy A4.
* Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận:
· Sau khi thảo luận, các nhóm ghi lại nội dung đã thống nhất ra giấy A3 và dán lên bảng trưng bày.
· GV tổ chức thực hiện: Sau khi thảo luận xong, GV chỉ định hoặc mời 1 – 2 nhóm đại diện trình bày, chia sẻ câu trả lời trước lớp, các nhóm khác lắng nghe để nhận xét, góp ý, bổ sung.
· Các nhóm đôi được GV chỉ định hoặc mời lên chia sẻ câu trả lời trước lớp. Sau khi chia sẻ xong, các nhóm có thể mời các nhóm khác cùng trao đổi, góp ý thêm để phần chia sẻ của nhóm mình được hoàn thiện hơn.
Dự kiến sản phẩm: 
– Từ các thông tin, chúng ta có thể xác định vai trò, nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là: phấn đấu vì lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực rèn luyện sức khoẻ, học tập để trở thành người có năng lực, bản lĩnh và người công dân tốt; tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
– Từ nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chúng ta có thể xác định những nhiệm vụ, việc làm của bản thân trong học tập và cuộc sống là: luôn tích cực học tập, rèn luyện sức khoẻ, dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội để hiện thực hoá lí tưởng, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, quốc gia và nhân loại.
* Bước 4: Đánh giá và tổng kết: GV đưa ra
GV kết luận và chốt các ý theo nội dung hoạt động.
* Tích hợp GDQP AN: Trách nhiệm của học sinh tham gia xây dựng bảo vệ Tổ Quốc luôn tích cực học tập, rèn luyện sức khoẻ, dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội để hiện thực hoá lí tưởng, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, quốc gia và nhân loại.
	3. Một số lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam. 
Phấn đấu vì lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực rèn luyện sức khoẻ, học tập để trở thành người có năng lực, bản lĩnh và người công dân tốt; tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Trách nhiệm của HS.
Mỗi HS cần xác định được lí tưởng sống của bản thân và luôn tích cực học tập, rèn luyện sức khoẻ, dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội để hiện thực hoá lí tưởng, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, quốc gia và nhân loại.


	3. Hoạt động 3: Luyện tập
* Nhiệm vụ 1: Bày tỏ quan điểm đối với các ý kiến
a. Mục tiêu: HS đưa ra được quan điểm đối với các ý kiến trong SHS trang 9.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Gợi ý: Sử dụng dạy học hợp tác và kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV tổ chức cho HS làm việc, thảo luận theo nhóm đôi.
· GV yêu cầu mỗi nhóm đôi trình bày quan điểm cho từng ý kiến trong SHS trang 9. Các thành viên tự ghi lại và chia sẻ cho bạn về suy nghĩ của bản thân. Sau đó, nhóm đôi này tiếp tục chia sẻ với các nhóm khác hoặc cả lớp.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS thảo luận nhóm đôi để bày tỏ quan điểm về những ý kiến trong SGK trang 9.
* Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận:
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận
- Các HS khác nhận xét, nêu ý kiến khác (nếu có).
Sản phẩm dự kiến:
– Ý kiến a: Đồng tình. Vì ý kiến đã xác định được mục đích cao đẹp và xây dựng được kế hoạch hành động của bản thân, phấn đấu để đạt được mục đích đó.
– Ý kiến b: Không đồng tình. Vì ở mỗi thời kì và giai đoạn lịch sử khác nhau thì thanh niên sẽ có lí tưởng sống khác nhau.
· Ý kiến c: Đồng tình. Vì ý kiến này đã đề cập đến một trong những ý nghĩa vô cùng cao quý mà việc sống có lí tưởng đem lại.
Ý kiến d: Không đồng tình. Vì người sống có lí tưởng là không chỉ sống cho bản thân mình mà còn sống vì lợi ích chung của cộng đồng, quốc gia và nhân loại.
* Bước 4: Đánh giá và tổng kết:
· GV có thể hoàn chỉnh ý HS phát biểu.
GV đưa ra đánh giá và kết luận
	Luyện tập


	* Nhiệm vụ 2: Thuyết trình về ý nghĩa của việc sống có lí tưởng và rút ra bài học cho bản thân
a.  Mục tiêu: HS xây dựng được bài thuyết trình về ý nghĩa của việc sống có lí tưởng và rút ra bài học cho bản thân.
b.  Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Gợi ý: Sử dụng dạy học hợp tác và kĩ thuật phòng tranh. 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Đọc câu nói trong SHS trang 9 và xây dựng nội
dung để thực hiện bài thuyết trình trước lớp về ý nghĩa của việc sống có lí tưởng. Từ đó, rút ra bài học cho bản thân.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin và thực hiện bài thuyết trình.
- Các nhóm lần lượt thảo luận theo sự hướng dẫn của GV. Khi thảo luận, nếu còn thắc mắc, GV yêu cầu nhóm ghi chú lại để cùng trao đổi với các nhóm khác.
* Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận:
· Sau khi thảo luận xong, HS ghi nội dung thảo luận ra giấy A3 và dán lên bảng trưng bày. Đại diện các nhóm lên thuyết trình. Khi nhóm bạn thuyết trình, các nhóm còn lại lắng nghe, đặt câu hỏi, nhận xét, bổ sung.
Sản phẩm dự kiến: HS xây dựng bài thuyết trình dựa trên nội dung về ý nghĩa của việc sống có lí tưởng theo nội dung sau: Sống có lí tưởng tạo ra động lực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu cá nhân; góp phần thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển; xây dựng đất nước giàu mạnh và đóng góp tích cực cho nhân loại
* Bước 4: Đánh giá và tổng kết:
GV kết luận và đánh giá.
	Luyện tập


	* Nhiệm vụ 3: Quan sát các hình ảnh để phân tích suy nghĩ, việc làm của các nhân vật và rút ra bài học cho bản thân
a. Mục tiêu: HS phân tích được suy nghĩ, việc làm của các nhân vật và rút ra bài học cho bản thân.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Gợi ý: Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề và kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh trong SHS trang 9 – 10 để phân tích suy nghĩ, việc làm của các nhân vật và rút ra bài học cho bản thân.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát hình ảnh, trao đổi và thảo luận để thực hiện yêu cầu.
- HS ghi chép phần thảo luận của mình vào giấy A4.
* Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận:
Nhóm đôi được GV mời hoặc chỉ định chia sẻ câu trả lời trước lớp, mạnh dạn trình bày câu trả lời. Sau khi chia sẻ xong, nhóm này có thể mời các nhóm khác cùng trao đổi, góp ý thêm cho nội dung trình bày của nhóm mình được hoàn thiện hơn.
Dự kiến sản phẩm: 
· Hình 1: Suy nghĩ của nhân vật trong hình ảnh thể hiện lòng tự hào dân tộc, dù ở nơi đâu bất cứ nơi nào cũng đều mang tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam. Từ đó, nỗ lực để tiếp nối các thế hệ đi trước, cố gắng học hỏi được những điều hay ở nước bạn và sau khi học xong sẽ quay trở về cống hiến cho đất nước.
· Hình 2: Suy nghĩ của nhân vật thể hiện một lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên Việt Nam hiện nay, đó là nỗ lực rèn luyện sức khoẻ, học tập để trở thành người có năng lực, bản lĩnh và người công dân tốt; tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
· Hình 3: Việc làm của các nhân vật thể hiện lí tưởng sống không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mình mà còn mang ý nghĩa góp ích cho cộng đồng, thông qua việc tham gia thu dọn rác thải để giúp môi trường sống trở nên xanh, sạch, đẹp.
Hình 4: Suy nghĩ của nhân vật thể hiện một lí tưởng sống cao đẹp, mang tính cộng đồng và xác định được kế hoạch cụ thể nhằm đạt được lí tưởng sống, đó là không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để áp dụng trong cuộc sống.
* Bước 4: Đánh giá và tổng kết:
GV kết luận, nhận định.
	Luyện tập


	* Nhiệm vụ 4: Lập kế hoạch xác định lí tưởng sống của bản thân
a. Mục tiêu: HS thực hiện được bản kế hoạch để thực hiện những nhiệm vụ đã xác định ở hoạt động khám phá.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Gợi ý: Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề và kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS tự tìm hiểu, chọn lọc những nội dung phù hợp để xây dựng được kế hoạch xác định lí tưởng sống của bản thân.
- GV có thể giao nhiệm vụ cho HS thực hiện hoạt động này ở nhà, sau đó, tổ chức cho HS báo cáo, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
* Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận:
- HS nộp sản phẩm.
Dự kiến sản phẩm: 
HS thực hiện lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân một cách cụ thể, hiệu quả theo các gợi ý sau:
 – Cấu trúc của kế hoạch gồm các mục:
+ Mục đích, yêu cầu;
+ Nội dung thực hiện;
+ Phương pháp thực hiện;
+ Thời gian thực hiện;
+ Tiêu chí đánh giá kết quả;
– Phương pháp thực hiện cần mang tính cụ thể, khả thi.
* Bước 4: Đánh giá và tổng kết:
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
	

	4. Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi mở rộng
* Nhiệm vụ 1: Sưu tầm câu chuyện về tấm gương, nhân vật sống có lí tưởng
a. Mục tiêu: HS viết được đoạn văn nói về ý nghĩa của việc sống có lí tưởng thông qua tấm gương sưu tầm được và rút ra bài học cho bản thân.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS sưu tầm một câu chuyện về tấm gương, nhân vật sống có lí tưởng. Từ câu chuyện đó, viết một đoạn văn nói về ý nghĩa của việc sống có lí tưởng và rút ra bài học cho bản thân.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS dành thời gian để thực hiện yêu cầu.
* Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận:
 GV mời 2 – 3 HS xung phong đọc đoạn văn của mình trước lớp.
* Bước 4: Đánh giá và tổng kết:
GV nhận xét, đánh giá về đoạn văn của của HS.
	

	* Nhiệm vụ 2: Thực hiện kế hoạch về lí tưởng sống của bản thân
a. Mục tiêu: HS thực hiện được kế hoạch về lí tưởng sống của bản thân.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm cho HS tự tìm hiểu, chọn lọc những nội dung phù hợp để xây dựng được một kế hoạch rèn luyện cho bản thân.
- GV có thể giao nhiệm vụ cho HS thực hiện hoạt động này ở nhà, sau đó, tổ chức cho HS báo cáo, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
* Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận:
HS nộp sản phẩm.
* Bước 4: Đánh giá và tổng kết:
GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
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